Phần I.      ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh và cơ sở của vấn đề nghiên cứu:
1.1 Bối cảnh chung:
Đổi mới phương pháp dạy học đến nay đã được gần mười năm nhưng vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở: Phải làm sao khi thầy đã cố gắng đổi mới nhưng phương pháp học của trò vẫn dậm chân tại chỗ? Xưa kia, các thầy giáo dạy bằng phương pháp nào mà cho ra đời những giáo sư tiến sĩ tài ba đến như vậy? Thậm chí, có những ý kiến cực đoan cho rằng: luôn luôn nói là đổi mới nhưng thực chất vẫn là những gì xưa cũ đấy thôi? Rồi đến những băn khoăn, trăn trở trong từng tiết dạy: đưa thiết bị dạy học có cắt ngang mạch giảng, đặt câu hỏi nhiều thế có sao không nhỉ?... Việc tồn tại những suy nghĩ như vậy cũng là điều tất yếu. Nói tất yếu bởi lẽ, không phải nói bỏ là bỏ ngay đi được. Một lối dạy - học cũ đã gắn bó bao lâu, đã bắt rễ, ăn sâu trong lòng bao thế hệ, không thể không lưu luyến. Vả lại, tranh luận cũng là bước tất yếu cho sự phát triển. Có băn khoăn trăn, trở mới tìm ra được những cái mới; băn khoăn, trăn trở càng nhiều thì sản phẩm càng bền vững. Thêm vào đó, bộ môn Ngữ văn nói chung và phân môn văn học nói riêng cũng có những đặc thù khiến người cầm phấn cố công mày mò tìm cho mình những lối đi không chỉ đến đích mà còn sáng tạo, đạt hiệu quả dạy - học cao nhất. Trên con đường tìm kiếm ấy, có người thêm hứng khởi nhưng cũng có người nản chí. Số học sinh yêu thích môn Ngữ văn ngày một ít đi. Tìm trong đám học sinh ấy, những ánh mắt, nét mặt chăm chú đón đợi từng lời thầy giảng, bây giờ, thật khó. Nhưng không phải là không có, không phải đã hết cách. Chúng ta sẽ đi bằng chính con đường đặc thù của bộ môn, sẽ ngồi lại nhìn nhận những gì đã đạt được, những gì còn tồn tại và trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau tìm hướng giải quyết với niềm tin con đường ấy sẽ dần dần thênh thang!
1.2. Cơ sở của vấn đề nghiên cứu:
a. Cơ sở lí luận:

Chiếu dời đô là văn bản nghị luận trung đại nên cơ sở lí luận mà người dạy phải quan tâm đầu tiên chính là những đặc trưng cơ bản của thể loại này. Ngoài những đặc điểm chung của văn bản nghị luận thì văn bản nghị luận trung đại có những đặc trưng cần lưu ý:

- Yếu tố biểu cảm và tự sự được kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhằm tô đậm màu sắc chính trị và tinh thần dân tộc. Cách thức biểu đạt cũng rất đa dạng đặc biệt ở lời văn và giọng điệu, lời văn thường cấu tạo theo lối biền ngẫu và sử dụng khá nhiều điển cố.
- Về hoàn cảnh ra đời, văn bản nghị luận trung đại trong sách giáo khoa  THCS được viết vào thời kì phong kiến, gắn với những thời điểm đặc biệt của lịch sử dân tộc và mục đích là để bàn bạc, giải thích, chứng minh, khẳng định những vấn đề chính trị-xã hội liên quan đến đời sống cộng đồng (Trong văn bản Chiếu dời đô, vua Lí Công Uẩn công bố dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long). 
 - Người viết thường giữ vị trí chính trị quan trọng. Người đọc không chỉ bị thuyết phục bởi vấn đề mà như được sống lại với những năm tháng hào hùng của dân tộc, cảm phục trước tài trí cũng như nhân cách của người viết từ đó bồi dưỡng tâm hồn, nhiệt tình yêu nước, sự hiểu biết, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và có những hành động thể hiện trách nhiệm của bản thân trước vấn đề nghị luận.
Ngoài ra, người đọc cần phải nắm những đặc trưng của thể chiếu. Chiếu là “một thể văn thư có cội nguồn từ Trung Quốc, nhà vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân. Thể văn này có khi còn gọi là chiếu thư, chiếu chỉ. Ở Việt Nam thì chiếu cũng đã có từ lâu đời (cùng loại với mệnh lệnh và chế) Chiếu có thể được viết bằng văn vần, văn xuôi hoặc văn biền ngẫu.” (Theo Từ điển thuật ngữ văn học, trang 60, do Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi đồng chủ biên, Nxb Giáo dục). Ngay trong khái niệm, đã một số khó khăn khi đọc - hiểu văn bản thuộc thể chiếu: Chiếu là “một thể văn thư có nguồn gốc từ Trung Quốc” nhưng người tiếp nhận lại là người Việt. Thêm vào đó, thời gian ra đời cách xa so với thời đại của chúng ta đang sống (bản Chiếu dời đô ra đời năm Canh Tuất - 1010, khoảng cách cả một ngàn năm). Lúc bấy giờ, hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác, người  tiếp nhận cần huy động kiến thức lịch sử để liên hệ, hình dung. Mặt khác, văn bản chiếu thường thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả triều đại, đất nước mà các em học sinh lớp 8 mới chỉ ở độ tuổi 13, 14, nhận thức chính trị còn non, khả năng hiểu biết trước những vấn đề có tầm cỡ còn hạn chế. Không những thế, Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ, một vị vua của nước Việt, nhưng được viết bằng chữ Hán. Trong khi đó vốn từ Hán Việt của các em còn rất hạn chế mà việc đọc - hiểu văn bản dịch lại không phải chuyện dễ, nó có những nguyên tắc và giới hạn buộc người dạy, người học phải nắm được. Có lẽ, vì những khó khăn ấy mà có nhiều giáo viên đã nhận xét: “Dạy Chiếu dời đô thật khó, thật khô khan”, còn học sinh thì ngại tiếp nhận, kém hứng thú giống như tình trạng đọc - hiểu văn bản nghị luận trung đại nói chung. 
Chiếu dời đô là văn bản nghị luận trung đại đầu tiên trong cụm văn bản cùng thể loại của chương trình Ngữ văn 8 (Sau đó có: Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Nước Đại Việt ta – Trích Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp). Chính vì vậy, khi đọc - hiểu văn bản này, người giáo viên cần nắm được những cơ sở lí luận trên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận các văn bản cùng thể loại sau đó.
b. Cơ sở thực tế:
Một thực tế đáng buồn mà chúng ta không thể phủ nhận: số học sinh yêu thích môn Ngữ văn ngày một ít đi. Một phần nguyên nhân ở đây là do ý thức của bản thân cá nhân học sinh cộng với đặc thù của bộ môn Ngữ văn, thêm vào đó là áp lực của nhu cầu chọn ngành, chọn nghề chi phối nhưng không phải là chủ yếu. Thực tế cho thấy, vẫn còn đó một bộ phận học sinh có ý thức học tập, có năng khiếu văn chương song chúng ta lại không phát huy được niềm đam mê văn học ở các em…Vì sao vậy? Có nhiều nguyên nhân nhưng suy cho cùng thì vai trò của người giáo viên là quan trọng nhất. Chúng ta vẫn còn mắc một số sai lầm: sự chậm đổi mới trong phương pháp dạy - học hoặc có đổi mới nhưng lại đổi mới một cách máy móc, thụ động. Chiếu dời đô là văn bản lần đầu tiên đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 8, là một tác phẩm mới với cả người dạy cũng như người học. Chúng tôi nhận thấy thực tế đã có khá nhiều băn khoăn, trăn trở để có cách thức tiếp cận phù hợp nhưng chưa có một hướng đi thực sự khoa học, đạt hiệu quả dạy - học cao nhất. Chúng tôi xin được điểm qua một số cách đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô mà thực tế dạy - học đang tồn tại, rất mong được trao đổi:
b.1. Theo phương pháp dạy -  học cũ:
- Trong quá trình lên lớp, giáo viên chủ yếu cung cấp kiến thức một chiều, học sinh tiếp thu một cách thụ động. Những tiết dạy mà giáo viên áp dụng phương pháp này thường là để đối phó với thực trạng học sinh ít hứng thú, ít xây dựng bài trong giờ đọc - hiểu văn bản chiếu nói riêng và văn bản nghị luận trung đại nói chung. Phương pháp dạy - học truyền thống đã giúp người giáo viên vừa đảm bảo được thời gian lại vừa cung cấp được những kiến thức cơ bản và góp phần giải quyết một số khó khăn trước mắt nhưng lại kèm theo những hạn chế không nhỏ: Học sinh có thể đã được cung cấp kiến thức để về nhà học thuộc, vô hình trung người dạy lại rèn cho các em lối học vẹt; không tạo cơ hội cho học sinh được tư duy, sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng đọc - hiểu văn bản cũng như các kĩ năng sống cho bản thân. Thậm chí, các em không biết học văn bản Chiếu dời đô để làm gì, Lí Công Uẩn là người như thế nào, bản thân học tập được gì sau khi đọc - hiểu văn bản… Phương pháp này dẫn đến tình trạng: học trò lười suy nghĩ, lười chuẩn bị, tiết học diễn ra không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dạy và người học. Tôi đã từng chứng kiến tiết học của một đồng nghiệp: Cô giáo ấy đã chuẩn bị bài soạn Chiếu dời đô khá kĩ nhưng thật tiếc học trò thì chuẩn bị quá sơ sài. Thế rồi, cả một tiết học trôi qua với sự độc thoại, áp đặt kiến thức của cô còn trò thì máy móc ghi chép; đặt câu hỏi mà không một cánh tay giơ lên. Tìm hiểu nguyên nhân thì có nhiều nhưng một trong số đó là do các em đã quen lối học thụ động từ trước không chuẩn bị hoặc chuẩn bị bài một cách sơ sài. Như thế thì làm sao các em có thể phát hiện được: Thời Lí là một triều đại như thế nào? Làm sao hiểu được những câu văn như: Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô là tác giả đang viện dẫn lịch sử Trung Quốc?…Cuối cùng, người dạy như một phát thanh viên độc diễn hết cả tiết học
- Giáo viên sử dụng hình thức phát vấn đơn điệu với những câu hỏi theo một mẫu nhất định, không tạo được tình huống có vấn đề, ít cấp độ tư duy; người dạy không chú ý bao quát, không nắm được đặc điểm của cá nhân học sinh và sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá đúng khả năng thực sự của các em. 
- Giáo viên giảng nhiều hơn dạy, còn tham kiến thức mà chưa chú ý đến đối tượng tiếp nhận, tiết học rườm rà, không có điểm nhấn, độ lắng nhất định. Có giáo viên cung cấp, mở rộng kiến thức về thể chiếu mất gần 10 phút để rồi phải cắt xén những phần quan trọng; loay hoay ôn lại kiến thức về văn nghị luận dẫn đến các hoạt động chính phải diễn ra sơ sài, vội vã. Có những tiết đọc - hiểu, thầy tập trung vào lời bình, không ngừng mở rộng nên nghe qua ngôn ngữ thật trau chuốt, truyền cảm nhưng điều đọng lại trong đầu học sinh cũng chẳng là bao. Dạy văn bản chiếu mà ôm đồm kiến thức như vậy thì thật vô cùng. Nội dung kiến thức của một tiết đọc - hiểu văn bản như Chiếu dời đô rất phong phú, do vậy cần có sự chọn lựa, sàng lọc. Thật sai lầm nếu chúng ta quan niệm một tiết học sâu là phải khai thác hết ý, khai thác triệt để thì chẳng khác nào “con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp không tìm ra lối thoát” (chữ dùng của Chu Quang Tiềm).  
- Chiếu dời đô là một văn bản nghị luận trung đại, gắn liền với sự kiện lịch sử cách chúng ta cả ngàn năm. Trong quá trình hướng dẫn học sinh đọc - hiểu, giáo viên lại chưa thực sự nhập tâm, chưa biết “truyền lửa” để khơi dậy trong các em niềm tự hào về quá khứ của dân tộc khiến cho việc tiếp nhận thực sự khó khăn. 
b.2. Quá trình đổi mới phương pháp dạy – học:

Về những mặt mạnh của phương pháp dạy - học mới thì chúng ta không thể phủ nhận nhưng điều quan trọng là chúng ta đã áp dụng như thế nào. Một số giáo viên đã thiếu linh động, sáng tạo dẫn đến một số hạn chế sau:
- Phủ nhận sạch trơn các phương pháp dạy - học cũ. Thật là sai lầm, bởi đổi mới không có nghĩa là quay lưng lại với quá khứ. Trên cơ sở những gì đã có, chúng ta sáng tạo cái mới. Một tiết đọc - hiểu văn bản mà giáo viên không một lời giảng, lời bình thì còn đâu chất văn chương?
- Cũng vì hiểu sai tinh thần đổi mới có giáo viên ngỡ rằng một trong những tiêu chí đánh giá về sự đổi mới trong tiết học là đặt câu hỏi thật nhiều mà chưa chú ý đến cấp độ tư duy, thiếu câu hỏi gợi ý, gợi mở tạo nên những điểm thắt khó tháo gỡ khiến không khí lớp học căng thẳng, học sinh dễ nản chí. Chẳng hạn, giáo viên hỏi: Theo Lí Công Uẩn, Kinh đô cũ ở vùng núi Hoa Lư của hai triều Đinh, Lê là không còn thích hợp, vì sao? Và không hề gợi ý thêm chính vậy, các em khó có thể phát hiện được vấn đề (Sẽ tốt hơn nếu như chúng ta đặt thêm một vài câu hỏi gợi ý như: Vì sao hai triều Đinh Lê vẫn phải dựa vào núi Hoa Lư để đóng đô? Hay gợi ý cho học sinh xem chú thích (8) để trả lời). Đọc - hiểu Chiếu dời đô có những khó khăn (như tôi đã trình bày) nếu không có sự trợ giúp của giáo viên thì thực sự là một thử thách đối với quá trình tiếp nhận của học sinh.

- Sử dụng thiết bị dạy - học không phù hợp, thiếu tính sáng tạo, rườm rà, ảnh hưởng đến tiến trình bài học. Văn bản Chiếu dời đô có khá nhiều thông tin lịch sử, tư liệu tranh ảnh (chân dung Lí Công Uẩn, bản nguyên âm, bản phiên âm, Hoa Lư-Ninh Bình, thành Đại La, một số thành tựu thời Lí, những hình ảnh về Hà Nội ngày nay, những hoạt động hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, những ca khúc viết về Hà Nội,…) nếu không khéo sẽ dẫn đến lạm dụng khiến tiết dạy trở thành buổi trình chiếu tư liệu, ngữ liệu và người dạy chỉ có vai trò điều khiển máy chiếu. Có tiết dạy, giáo viên đang giảng rất hay nhưng do không khéo dẫn dắt khi sử dụng bảng phụ làm cho mạch giảng bị cắt ngang. Việc không tính toán lợi ích cụ thể mà sử dụng bảng phụ mang tính hình thức cũng còn khá nhiều. Người dạy bỏ công chuẩn bị, loay hoay treo rồi cất bảng phụ mất rất nhiều thời gian chỉ vì một nội dung không quan trọng, không mang tính trực quan mà đáng ra chỉ cần mất một vài phút với những thao tác đơn giản nhất và có khi hiệu quả dạy -  học còn cao hơn.  
- Có tiết dạy chỉ chú ý nội dung kiến thức mà không chú trọng đến phương pháp trình bày hoặc thực hiện một cách chiếu lệ. Tôi đã từng nghe một số học sinh nhận xét rằng: Thảo luận là dịp để nghỉ ngơi và là cơ hội để nói chuyện mà vẫn sẽ có điểm. Tôi nghĩ rằng cùng một nội dung kiến thức nếu giáo viên nào khéo tổ chức hơn thì hiệu quả dạy - học sẽ được nâng lên rất nhiều.
Nói tóm lại, dù sử dụng phương pháp dạy học truyền thống hay đã áp dụng phương pháp dạy học mới thì thực tế đọc - hiểu Chiếu dời đô vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn và hạn chế. Chính vì vậy, việc  đề xuất một hướng đọc - hiểu đối văn bản Chiếu dời đô là thực sự cần thiết. Trên cơ sở ấy, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn, trình bày đề tài: Một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) của Lí Công Uẩn (Ngữ văn 8, tập hai).
2. Tổng quan về vấn đề:
Trên cơ sở của tinh thần đổi mới, bản sáng kiến đề cập đến vấn đề đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô và có mở rộng với những văn bản cùng thể loại. Ở đây, tôi và những bạn đồng nghiệp xin được mạnh dạn trao đổi một cách khai thác, một hướng đi trong nhiều hướng đi mà chúng tôi thấy dễ áp dụng và đem lại hiệu quả cao, trong khi dạy - học văn bản Chiếu dời đô của tác giả Lí Công Uẩn. Chúng tôi không có ý áp đặt rằng sáng kiến sẽ là hướng đi duy nhất và áp dụng bất cứ đối tượng nào cũng đạt hiệu quả cao. Chúng tôi càng không nghĩ rằng: tất cả những vấn đề trình bày là hoàn toàn mới. Bởi dạy học là một nghề sáng tạo, sáng tạo với từng đối tượng, từng tình huống sư phạm và sáng tạo trên cơ sở thực tiễn và trên cả những gì đã có.Trong khuôn khổ của đề tài, để các thầy cô, các bạn đồng nghiệp dễ hình dung, tiện theo dõi, chúng tôi xin được lược bớt một số thao tác mà chúng ta - những người giáo viên có thể ngầm hiểu và chỉ ghi lại những hoạt động chính cần lưu ý nhất.
3. Tính mới của đề tài nghiên cứu:

Trong điều kiện thực tế kể trên, chúng tôi nhận thấy bản sáng kiến có những điểm mới về khoa học như sau:

- Đã thể hiện hoạt động đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô theo hướng đổi mới phương pháp dạy - học nói chung.
- Lấy đặc trưng thể loại nghị luận trung đại làm cơ sở đọc - hiểu; chú trọng mối tương quan giữa quá trình đọc - hiểu với việc khai thác những yếu tố ngoài văn bản. Ngoài ra, chúng tôi luôn ý thức được rằng: Đây là một văn bản dịch về mặt ngữ âm thì ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là của Nguyễn Đức Vân - người dịch chứ không phải của tác giả Lí Công Uẩn nên việc khai thác ngôn từ về mặt ngữ nghĩa thì có thể nhưng về mặt ngữ âm thì không được phép.
- Ngoài những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng bộ môn, thông qua quá trình đọc hiểu, chúng tôi còn chú trọng việc kết hợp dạy cho các em cách học, khả năng tư duy và rèn luyện kĩ năng sống, trả văn bản về với cuộc sống từ phía văn bản ra đời và cuộc sống hiện đại. Chúng tôi thường xen vào các dạng câu hỏi: Tại sao chúng ta lại cần tìm hiểu điều này? Chúng ta cần tìm hiểu những gì về…? Trước khi đi vào… hãy xác định hướng đọc - hiểu…? Sau khi đọc hiểu văn bản em hãy rút ra cách học văn bản “Chiếu dời đô” nói riêng và văn bản nghị luận trung đại nói chung? Hay: Sau khi đọc hiểu văn bản…em có nhận xét gì về con người tác giả ? Em học được những kĩ năng nào cho bản thân.?...
- Ngoài ra, bản sáng kiến sẽ là một số gợi ý về phương pháp lên lớp, tổ chức lớp học, phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học mà các bạn đồng nghiệp có thể tham khảo.

Trong cái mới có cái cũ, cái mới được xây dựng trên cơ sở những gì đã có hoặc có những điều đã cũ trên lí thuyết nhưng chưa được áp dụng rộng rãi, còn mới trong thực hành, chúng tôi xin được xem như là những đóng góp của bản sáng kiến. Những điểm mới của đề tài sẽ được bản thân thể hiện trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy - học cụ thể sau đây.
Phần II.  NỘI DUNG
1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Ngoài thực trạng của vấn đề đã nêu ở mục 1 của phần I - Đặt vấn đề (Bối cảnh và cơ sở của vấn đề), chúng tôi xin trình bày những điểm có tính chất cụ thể bám sát vào văn bản Chiếu dời đô hơn và đánh giá thực trạng của vấn đề trên cơ sở những điểm mới về khoa học của bản sáng kiến. Cụ thể như sau:
Việc đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô trên thực tế đã đạt được một số yêu cầu nhất định: đã có ý thức áp dụng phương pháp dạy - học mới, biết tích hợp với kiến thức lịch sử, địa lí…Do hạn chế về khuôn khổ của đề tài chúng tôi không bàn nhiều về những gì đã làm được mà tập trung vào những hạn chế để cùng nhau trao đổi tìm hướng giả quyết. Như chúng tôi đã phân tích ở trên, việc đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô cũng không phải là chuyện dễ sẽ có những khó khăn và hạn chế. Thực tế tìm hiểu, nghiên cứu cho thấy, trong quá trình hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô, giáo viên đã mắc phải một số hạn chế mà điểm xuất phát chung là: chưa đọc-hiểu văn bản  dưới góc độ thể loại theo tinh thần tích hợp và tích cực. 
- Người dạy chưa bám vào đặc trưng thể loại dẫn đến việc đọc - hiểu văn bản thiếu tính chỉnh thể hoặc có bám vào nhưng lại chưa có kiến thức thể loại vững vàng dẫn đến một số cách hiểu lệch lạc. Chẳng hạn, có người nhầm lẫn giữa luận điểm chính (Cần phải dời đô về Đại La) với hai luận điểm nhỏ (Cần phải dời đô và Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất). Hay, người dạy chưa nắm chắc khái niệm luận điểm: (Luận điểm là ý kiến thể hiện quan điểm, tư tưởng của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định, hay phủ định, được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán - SGK Ngữ văn 7, tập hai, trang 19- NXB Giáo dục) còn xác định sai luận điểm một là: Lí do cần phải dời đô. Hay Vì sao phải dời đô? Trên cơ sở của khái niệm thì Câu Lí do cần phải dời đô chỉ có thể xem như một vấn đề bàn đến không thể xem là một luận điểm bởi nó hoàn toàn không thể hiện được quan điển, tư tưởng của người viết và lại là một câu hỏi. Từ việc xác định sai dẫn đến đặt mục và tiêu đề theo hệ thống luận điểm sai thể hiện một quá trình sư phạm không khoa học, chồng chéo, thiếu thống nhất, khó theo dõi như:
(1) Vì sao phải dời đô? (hoặc Lí do dời đô)

(2) Vì sao chọn thành Đại La làm kinh đô? (hoặc Lí do chọn thành Đại La làm kinh đô)
+ Một số tiết dạy giáo viên đặt ba mục:

(1) Viện dẫn lịch sử Trung Quốc.

(2) Soi vào lịch sử Việt Nam.

(3) Kết luận: Đại La là nơi đóng đô tốt nhất.

Chúng ta thấy rằng: Giữa ba mục đã thiếu sự thống nhất, mục 1 và mục 2 không phải là luận điểm và thiên về nghệ thuật nghị luận còn mục 3 lại dựa trên cơ sở bố cục (có kết luận vậy thì mở đầu và nội dung ở đâu?). 
+ Có giáo viên khi cố gắng bám vào đặc trưng thể loại của văn bản nghị luận (bố cục ba phần) mà máy móc chia bài học thành ba mục: 
(1) Phần mở đầu. 
(2) Phần nội dung.

(3) Phần kết. 
Nhìn vào hệ thống này, xét về góc độ lô-gíc tổng - phân - hợp thì không có vấn đề gì nhưng khi nhìn nhận trong mối tương quan thì thật không ổn, cần trao đổi. Chúng ta sẽ nhận ra sự thiếu cân đối: mục 1 và mục 2 khá chênh lệch về thời gian cũng như thời lượng so với mục 3. (Tuy nhiên, phương án này cũng có thể chấp nhận)
Tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề đặt tiêu mục để chúng ta cùng trao đổi? Bởi vì, một khi chúng ta xác định được các mục thì chúng ta cũng giúp người học tìm ra những kiến thức cơ bản và định ra cho các em một hướng đọc - hiểu đúng đắn khoa học nhất. Ngoài ra, cũng do thiếu cơ sở của đặc trưng thể loại (phía sau mỗi văn bản nghị luận cổ là bóng dáng của tác giả) nên khi dạy Chiếu dời đô giáo viên đã không giúp học sinh nhận ra hình tượng Lí Công Uẩn. Đây thực sự là một thiếu sót lớn của người dạy.
- Tập trung thực hiện phần II (Đọc - hiểu văn bản) mà xem nhẹ hoặc chỉ làm chiếu lệ các phần I (Tìm hiểu chung), phầm III (Tổng kết), phần IV (Luyện tập). Với văn bản Chiếu dời đô, nếu chúng ta không giúp học sinh nắm được hoàn cảnh ra đời của văn bản, đưa các em trở về với không khí lịch sử thời đại nhà Lí (chủ yếu nằm ở phần I)thì khó lòng hiểu sâu được các giá trị của văn bản. Chúng ta cần đọc - hiểu văn bản trong mối tương quan với các yếu tố ngoài văn bản.

- Đặc biệt, một số tiết dạy còn chưa chú trọng rèn cho học sinh cách thức, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo cũng như kĩ năng sống. Học xong văn bản Chiếu dời đô mà học sinh chưa hình thành được cách đọc - hiểu loại văn bản chiếu nói riêng nghị luận trung đại nói chung. Các em cũng chưa có những cảm xúc, sự cảm phục, niềm tự hào và ý thức được trách nhiệm của bản thân…là những kĩ năng sống cần thiết và văn bản cũng chưa đươc trả về với địa hạt của cuộc sống khiến cho việc tiếp thu gặp nhiều khó khăn và khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh bị hạn chế.
Bất kì ai trong chúng ta, cũng có thể mắc phải những sai lầm kể trên. Những sai lầm ấy sẽ biến tiết học nếu không chung chung, trừu tượng thì cũng phức tạp, rườm rà. Học sinh - chủ thể của hoạt động học sẽ tiếp thu kiến thức một cách hạn hẹp, mơ hồ, thụ động và hiệu quả dạy - học chắc chắn sẽ không cao.
2. Nội dung cụ thể:

Chúng ta, những giáo viên ngày nay thật may mắn khi đã và đang được bước vào guồng quay của phong trào đổi mới phương pháp dạy - học. Thêm vào đó, ta lại được thừa hưởng một thế giới sách phong phú và đa dạng, một điều kiện trang thiết bị dạy học hiện đại, một môi trường sư phạm với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đặc biệt, những nhận thức thời cuộc đã tạo ra cả một thế hệ học trò được các bậc phụ huynh quan tâm, có sự định hướng trong học tập. Nhưng đó cũng là những thử thách. Trong thời đại này, chúng ta không thể dậm chân tại chỗ, cầm phấn trên tay mà lại mơ hồ về kiến thức, dễ dãi và giản đơn trong việc lựa chọn phương pháp, không thể tiến hành bài dạy theo lối đơn thuần hỏi - đáp là xong. Chúng ta cần xây dựng trên nền tảng  những gì đã có một phương pháp dạy học mới, sát hợp với từng tiết dạy, với từng đối tượng học sinh cụ thể, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời đại mới.
Xuất phát từ nhận thức và thực tế dạy - học, từ quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm của bản thân, tôi xin mạnh dạn đề xuất một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô góp phần khắc phục những tồn tại trước đây, trên cơ sở những vấn đề sau:
2.1. Những điểm xuất phát cơ bản:

a. Mục tiêu cần đạt của bài học:

Việc xác định mục tiêu cần đạt của bài học sẽ giúp chúng ta có những định hướng đúng đắn cho các hoạt động dạy - học sau đó. Với văn bản Chiếu dời đô, tiết học cần đạt được những mục tiêu cơ bản sau đây:

 - Về kiến thức:

+ Khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất; ý chí, khí phách của dân tộc Đại Việt.

+ Nắm được kết cấu chặt chẽ, cách lập luận giàu tính thuyết phục.

+ Bước đầu nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng chủ yếu của thể chiếu.

- Về kĩ năng văn học:

+ Cách thức đọc - hiểu văn bản chiếu nói riêng, nghị luận trung đại nói chung.
+ Kĩ năng cảm nhận văn bản và hình tượng tác giả.
 - Về thái độ và kĩ năng sống:
+ Khâm phục tự hào trước vị vua anh minh đầu tiên của triều Lí. Bồi dưỡng tâm hồn, niềm tự hào về đất nước, lịch sử dân tộc, từ đó có những hành động thiết thực xây dựng đất nước.

+ Học tập, rèn luyện cách viết văn nghị luận cho bản thân.
b. Xuất phát từ đặc trưng thể loại:
Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại sẽ góp phần hình thành cách đọc - hiểu văn bản chiếu cho các em. Trong khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô, học sinh sẽ hình thành được những đặc trưng của văn bản nghị luận trung đại (đã nêu ở phần Cơ sở lí luận) và xâu chuỗi với các văn bản cùng thể loại sau đó để khái quát cách học. Dạy Chiếu dời đô, tôi luôn ý thức giúp học sinh làm nổi bật được những vấn đề thuộc về đặc trưng thể loại, chẳng hạn như:
- Yếu tố biểu cảm và tự sự cần được cảm nhận thông qua lời văn, giọng văn, sự bày tỏ cảm xúc nhiệt tình, có lúc đau xót, thiết tha, lúc kiên quyết khẳng định nhằm tô đậm ý nghĩa lớn lao của việc dời đô và tinh thần vì dân, lo cho dân của ông vua Lí Công Uẩn. Lời văn nghị luận trung đại thường cấu tạo theo lối biền ngẫu, dùng nhiều điển cố, gợi ý tứ sâu xa, có sự kết hợp giữa văn lý lẽ (nghị luận) với văn kể chuyện (tự sự) và bày tỏ cảm xúc nhiệt tình (biểu cảm).Trong văn bản Chiếu dời đô có khá nhiều câu văn biền ngẫu, điển hình như: Ở vào nơi trung tâm  trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng . Dân cư khỏi chịu cảnh ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Ngoài những câu văn thể hiện mệnh lệnh, bản chiếu còn thể hiện rõ tấm lòng vị vua anh minh Lí Công Uẩn qua những câu văn vô cùng xúc động: Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi. Hay: Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào? Tôi đã giúp các em bám vào đặc trưng này khi thực hiện hoạt động đọc diễn cảm (nhiều giáo viên thường xem nhẹ hoặc làm một cách chiếu lệ hoạt động này)      

- Kết hợp hoạt động vào bài, chúng tôi giới thiệu hoàn cảnh ra đời của văn bản. Trong khi tìm hiểu những yếu tố ngoài văn bản tôi lại nhấn mạnh một lần nữa và khẳng định cho các em đây là nét đặc trưng của thể chiếu.
- Sau khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô,giúp các em thấy được hình tượng tác giả Lí Công Uẩn - một vị vua anh minh, sáng suốt, có tầm nhìn và sự mẫn cảm chính trị của một thiên tài, thể hiện rõ qua ngôn ngữ sử dụng, tư tưởng trong bài chiếu.   
- Trước khi đọc - hiểu, giáo viên và học sinh cần có những hiểu biết nhất định về một số thuật ngữ mang tính đặc trưng của thể loại như: Chiếu, câu văn biền ngẫu, nghị luận, luận điểm, luận cứ, lập luận…(những khái niệm này học sinh đã được học ở chương trình Ngữ văn 7, giáo viên chỉ nhắc lại không nhất thiết phải tìm hiểu kĩ) có thể hệ thống hóa sau bằng sơ đồ:

- Sau khi đọc - hiểu, chúng ta trả văn bản về với cuộc sống: Giáo viên không chỉ giúp học sinh hiểu biết và khâm phục trước những vấn đề trọng đại của lịch sử dân tộc, về vị vua toàn đức toàn tài của triều Lí - Lí Công Uẩn mà còn tác động sâu vào nhận thức để từ đó các em có ý thức và những hành động cụ thể trước những vấn đề ấy và trong cuộc sống hiện tại như: tuyên truyền, quảng bá cho nét đẹp truyền thống dân tộc; cố gắng trong học tâp lập thành tích tiến tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần xây dựng đất nước. Vấn đề ở đây là nếu thực hiện không khéo thì rất dễ sa vào giáo điều, sáo rỗng. Để hạn chế điều này, chúng tôi đã có những cách hỏi hết sức tự nhiên: Trong thời khắc lịch sử các em đang sống, cả nước ta đang hướng đến đại lễ nào gắn liền với những biến cố trọng đại của lịch sử dân tộc mà Lý Công Uẩn đã có công tạo dựng lên? Hôm nay, cô và các em đứng đây, chúng ta đã cùng nhau đi tìm vẻ đẹp của áng văn nghị luận này cũng là để nhắc nhở lòng mình những gì?... Khi trả văn bản về với cuộc sống là chúng ta đã rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Để hỗ trợ cho hoạt động này, chúng tôi đã cung cấp các tư liệu liên quan đến vấn đề, các em như sống lại không khí ngày ấy tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục tư tưởng, thái độ.
Bám vào đặc trưng thể loại để đọc - hiểu văn bản sẽ có những định hướng đúng đắn  đồng thời hình thành được cách đọc - hiểu cho học sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta lạm dụng, không biết điều tiết hợp lí thì dễ biến một một giờ đọc - hiểu văn bản thành một tiết dạy lí thuyết về Tập làm văn, lí luận suông.
 c. Đọc - hiểu văn bản dưới góc độ tích hợp:
- Trong chương trình Ngữ văn 8, văn bản nghị luận trung đại gồm: Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Nước Đại Việt ta (trích “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi), Bàn luận về phép học (La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp). Khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô, chúng ta có thể tích hợp với những văn bản còn lại (dựa trên cơ sở đặc trưng thể loại).
- Tích hợp với phân môn Tập làm văn: lí thuyết về văn nghị luận, cách trình bày đoạn văn theo lối qui nạp, diễn dịch…Ngoài ra, có thể tích hợp mang tính liên môn như: với Lịch sử (sự kiện lịch vào đầu thời Lý vào năm 1010, thông tin lịch sử có liên quan về hai triều Đinh, Lê…); với Địa lí (vị trí điạ lí của Hoa Lư, Đại La…) hoặc một số yếu tố ngoài văn bản khác để làm rõ các dẫn chứng mà tác giả nêu ra trong bài chiếu.
- Văn bản Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn) có những nét đặc sắc, khác biệt so với các bản chiếu thông thường, giáo viên có thể tích hợp với: Chiếu miễn thuế của Lí Thái Tông, Chiếu nhường ngôi của Lí Chiêu Hoàng, Chiếu để lại lúc lâm chung của Lí Nhân Tông để làm rõ điều đó.
Tuy nhiên, việc tích hợp cũng có những giới hạn nhất định. Chính vì vậy, chúng tôi luôn luôn cân nhắc, chọn lựa: Tích hợp như thế nào? Dừng lại ở đâu? Tích hợp có ảnh hưởng, lấn át kiến thức trọng tâm hay không ? Làm sao cho hoạt động này có thể đạt được hiệu quả cao nhất?...
d. Đọc - hiểu văn bản dưới góc độ tích cực:
Bàn về góc độ này thì thật vô cùng, bởi dùng ngôn từ để diễn đạt phương pháp không phải là việc đơn giản và khó tránh khỏi một số hạn chế. Tuy nhiên, trên cơ sở những gì đã có, thông qua sự tiếp thu được từ những đợt bồi dưỡng về đổi mới phương pháp, trao đổi và học hỏi đồng nghiệp, tôi xin mạnh dạn trình bày một số điểm nổi bật trong dạy học tích cực khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn như sau:
- Đa dạng hóa các hình thức dạy học: vấn đáp, thuyết trình, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, kết hợp giảng, bình, trình chiếu…Các hình thức này chúng tôi thực hiện thay đổi và phụ thuộc vào từng dạng câu hỏi, từng đối tượng dạy học cũng như tình huống sư phạm trên lớp học. Đặc biệt, có những câu hỏi dưới hình thức câu đố hay một trò chơi, dưới cách dẫn dắt như một cuộc trò chuyện thân tình các em được tiếp thu kiến thức mà cứ ngỡ như đang được vui chơi, được tâm tình vậy.   

- Phát huy tính dân chủ trong lớp học: Giáo viên cần tôn trọng ý kiến của học sinh mặc dù chưa chính xác, chưa đầy đủ. Ý kiến của giáo viên chỉ là một gợi ý suy nghĩ cho các em giúp các em tư duy không nên áp đặt nhất nhất là phải như thế này, phải như thế kia.Trong quá trình đọc - hiểu văn bản, cần đặc biệt tôn trọng và khen ngợi những ý kiến thể hiện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, kể cả tư duy phản biện của học sinh. Có lúc, ở một số nội dung, giáo viên chỉ nên gợi ý, để ngỏ cho học sinh về nhà tự giải quyết. Chẳng hạn: Sau khi đã chỉ ra và phân tích một số câu văn biên ngẫu, giáo viên có thể yêu cầu học sinh về nhà tìm và phân tích những câu văn biền ngẫu tương tự.  Chẳng hạn, trước khi vào đọc - hiểu chi tiết văn bản Chiếu dời đô, chúng tôi cho học sinh đề xuất hướng tiếp cận, khai thác văn bản này: Theo em, chúng ta nên đọc -  hiểu văn bản này theo hướng nào?  Nếu các em tìm được một hướng đi hợp lí thì giáo viên nên đồng tình và ủng hộ. Đây là một cách để phát huy tính dân chủ, chủ động, tích cực ở người học. 

- Một trong những yếu tố tạo nên thái độ học tập tích cực cho các em là không khí tiết học và tâm thế tiếp nhận ban đầu. Có hai hoạt động quan trọng góp phần tạo một không khí học tập đầy hứng khởi mà chúng ta đôi khi còn xao nhãng và xem nhẹ. Đó là hoạt động  giới thiệu bài mới và đọc ngữ âm văn bản. Khi giới thiệu bài tốt, chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của các em, rất có lợi cho các hoạt động tiếp theo. Cũng như vậy, việc đọc diễn cảm văn bản có vai trò không kém phần quan trọng. Mới nghe qua văn bản mà các em đã cảm thấy thích thú hẳn sẽ có những mong muốn được khám phá, tìm hiểu và khi đọc đúng giọng điệu cũng là đã cảm nhận bước đầu về văn bản.Với văn bản Chiếu dời đô,cần chú ý: văn bản dùng để ban bố mệnh lệnh của vua nên giọng đọc vừa thể hiện được tính chất trang trọng của bản chiếu vừa thể hiện được nỗi lòng của một vị vua hết lòng lo cho đất nước; sự phê phán xen lẫn đau xót khi nhắc đến việc hai triều Đinh, Lê không chịu dời đô để lại hậu quả cho muôn dân…  

- Hình thành cho học sinh cách học để sau khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô các em có ý thức tích cực tự đọc - hiểu những văn bản chiếu khác ( Lên cấp III các em sẽ đọc - hiểu Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm) và hình dung được cách học văn bản nghị luận trung đại nói chung (ở những tiết học sau đó). Đây là hoạt động vô cùng quan trọng. Ngoài cung cấp kiến thức, người giáo viên cần dạy cho các em phương pháp học để các em có thể dùng phương pháp ấy, chiếc chìa khóa ấy mở những cánh cửa tri thức khác. Bởi, những kiến thức ngày hôm nay chúng ta có thể thấy mới thật đấy nhưng chẳng bao sẽ trở nên lỗi thời, nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều và phương pháp sẽ giúp ta học những gì đã cũ và làm những công việc mới mẻ một cách độc lập. Để hỗ trợ cho hoạt động này, sau khi đọc - hiểu văn bản giáo viên có thể đặt câu hỏi có tính chất khái quát cách học (Đến đây, chúng ta có thể khái quát như thế nào về cách đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô nói riêng và những văn bản nghị luận trung đại nói chung?)
- Người dạy cần biết chọn những nội dung cơ bản, tạo ra được điểm nhấn để  khắc  sâu, bình  luận như: tập trung làm rõ cách viện dẫn và mục đích của sự viện dẫn lịch sử Trung Hoa mà lướt qua việc tìm hiểu nội dung lịch sử ấy như thế nào. Có nghĩa là  khi khai thác việc tác giả viện dẫn lịch sử Trung Quốc thì cũng không nhất thiết lục tìm lịch sử Trung Hoa làm gì. Hay: cần lấy dẫn chứng lịch sử để làm rõ rằng hai nhà Đinh, Lê có số vận ngắn ngủi nhưng không cần lấy dẫn chứng để chứng minh cho lời văn muôn vật không được thích nghi; đưa dẫn chứng ngoài để minh họa cho những lợi thế của Thành Đại La nhưng không cần khi phân tích vị trí của Hoa Lư ; không thể bỏ qua hoạt động tìm hiểu thể chiếu song không nhất thiết phải cung cấp cho học sinh tường tận những tri thức về thể loại này…Việc đọc - hiểu một cách chọn lọc có tác động tích cực trên nhiều phương diện và góp phần phát huy tích tích cực đối với chủ thể của hoạt động học. Đương nhiên, kiến thức không tinh dễ dẫn đến rườm rà, khó hiểu và nhàm chán thì đồng nghĩa rằng tính tích cực của giờ học cũng giảm đi. Trong dạy văn thực sự người dạy phải biết chấp nhận hi sinh, hi sinh một số kiến thức, một số tiểu tiết vụn vặt để cái cơ bản trở nên rõ ràng hơn.. 
2.2. Một số hoạt động cụ thể:
Xin được triển khai như sau:
Hoạt động 1:  Giới thiệu bài:
Có rất nhiều cách vào bài nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa thì mục đích quan trọng nhất của hoạt động này là phải gây được ấn tượng đặc biệt, gợi không khí trang trọng, thiêng liêng tạo tâm thế ban đầu cho tiết học. Trong số đó có một số cách mà bản thân tôi nhận thấy chiếm ưu thế hơn, chẳng hạn như:

Cách 1:Trong những ngày tháng gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên nhắc tới sự việc cả nước đang hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Con số 1000 năm khiến chúng ta ngược thời gian, nhớ về sự kiện năm 1010 gắn với tên tuổi một vị vua anh minh Lí Công Uẩn - Lí Thái Tổ với bản Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) mà ngày nay chúng ta mãi tự hào…

Cách 2: Thời gian với những vòng xoáy bất tận mang những qui luật khắc nghiệt nhưng vẫn khó có thể phủ mờ vĩ nhân. Bởi, vĩ nhân - những con người lớn lao của thời đại, họ đã để lại dấu ấn trong lịch sử mà ngàn đời sau còn nhớ mãi. Lí Công Uẩn với bản Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) là một mốc lịch sử vượt qua qui luật khắc nghiệt của thời gian để cho đến hôm nay chúng ta mãi tự hào…

Hoạt động 2:

I. TÌM HIỂU CHUNG
Ngoài những thao tác thông thường mà xưa nay chúng ta quen làm (hs dựa vào phần chú thích để nêu vài nét về tác giả và tác phẩm) tôi thực hiện thêm một số thao tác nhằm dạy cách học cho học sinh, cụ thể như sau:

	       - Vì sao trước khi đọc - hiểu chi tiết, cô thường hướng dẫn các em  tìm hiểu chung về văn bản ?
       - Vậy những yếu tố ngoài văn bản ở đây gồm những nội dung gì? 
 Gv: Trước tiên, chúng ta đi vào tìm hiểu chung về… 
- Vậy em biết gì về tác giả của bản Chiếu dời đô?

  (Mức độ nhận biết sẽ khuyến khích được học sinh yếu và trung bình tham gia. Hs trả lời -> Gv chiếu chân dung tượng đài Lí Công Uẩn và mở rộng một vài nét về tác giả.)
      - Trong những nét cơ bản trên, em thấy nội dung  nào là quan trọng nhất? Vì sao? 
         (mức độ: thông hiểu)
        - Nắm được những nét khái quát ban đầu về tác giả có ý nghĩa gì trong quá trình đọc - hiểu văn bản ?

        - Văn bản Chiếu dời đô chiếu thuộc thể chiếu, vậy em biết gì về thể chiếu? 
        - Em hiểu như thế nào về nhan đề Thiên đô chiếu - Chiếu dời đô ?

        - Em biết gì về sự kiện ấy?
 (Gv chiếu hai bản phiên âm và nguyên âm và giới thiệu: Văn bản Thiên đô chiếu được viết bằng chữ Hán gồm 214 chữ nhưng khi Nguyễn Đức Vân dịch đã lên tới 360 chữ. Đây là văn bản dịch nên khi đọc - hiểu chúng ta không nên máy móc bám vào khai thác ngôn ngữ trong văn bản bởi đây là ngôn ngữ của người dịch sử dụng. Có chăng, chúng ta  chỉ tìm hiểu về mặt ngữ nghĩa không không khai thác trên bề mặt ngữ âm.)
- Với những đặc điểm trên, văn bản tìm đến giọng đọc như thế nào?
(Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc lần thứ nhất, giáo viên nhận xét và đọc lại lần hai)

- Các em vừa lắng nghe cô và bạn đọc, vậy, em nào có thể phát hiện văn bản được viết theo thể loại gì? Vì sao em xác định như vậy?
- Vậy, vấn đề cần nghị luận ở đây là gì? (Gv gợi ý bằng kiến thức nghị luận đã học)
        - Luận điểm chính được triển khai thành mấy luận điểm nhỏ? (Gợi ý: Người viết có những ý kiến nào để thể hiện tư tưởng, quan điểm của mình?)

 - Mỗi luận điểm tương ứng với phần nào trong văn bản?
( Về bố cục, Chiếu dời đô là văn bản nghị luận nên cũng có bố cục ba phần.Tuy nhiên, trong quá trình đọc -  hiểu, chúng ta không chia làm ba phần mà đi theo hai luận điểm như trên gộp phần cuối vào luận điểm hai, đó là một hướng đi hợp lí, bám vào đặc trưng thể loại và tạo được sự cân đối)
- Đến đây, chúng ta có thể rút ra cách tìm hiểu chung về một văn bản nghị luận trung đại? 
(Đây là dạng câu hỏi để có thể dạy cách học cho các em. Câu hỏi này ở mức độ vận dụng cao, khuyến khích học sinh khá, giỏi)

	       - Để nắm được những yếu tố ngoài văn bản tạo điều kiện cho việc đọc - hiểu văn bản được tốt hơn.
        - Những nét mang tính khái quát về tác giả, tác phẩm…

1. Tác giả: 
 - Tác giả Lí Công Uẩn tức Lí Thái Tổ là ông vua đầu tiên của thời nhà Lí. Ông được tiếng là một vị vua anh minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công 
        - Nội dung: Ông …là một vị vua anh minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công.-> khái quát được những thông tin quan trọng nhất chi phối đến quá trình đọc - hiểu văn bản, đặc biệt khi tìm hiểu hình tượng tác giả. 

- Sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn tác phẩm và bước đầu hình dung về hình tượng tác giả, một trong những nội dung quan trọng khi đọc - hiểu văn bản nghị luận trung đại.

2. Tác phẩm:
- Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh, có thể viết bằng văn xuôi, văn vần, văn biền ngẫu, được công bố và đón nhận một cách trang trọng, thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả triều đại, đất nước. 
       - Thiên đô chiếu - Chiếu dời đô: bản chiếu ban bố mệnh lệnh của vua về việc dời đô      
        - Năm Canh Tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1010), Lí Công Uẩn viết bài chiếu này bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình ) ra thành Đại La (Hà Nội ngày nay) để mưu toan nghiệp lớn.
 - Đọc, tìm thể loại, bố cục

        - Thể loại: văn bản nghị luận trung đại. Bởi, ngoài mục đích ban bố mệnh lệnh Lí Công Uẩn còn mong muốn thuyết phục thần dân đồng thuận với quan điểm tư tưởng dời đô của mình và văn bản ra đời vào thời kì xã hội phong kiến.
- Vấn đề cần nghị luận là: Sự cần thiết phải dời đô về thành Đại La và cũng là luận điểm chính của văn bản

- Hai luận điểm nhỏ:
         + Cần phải dời đô ( từ đầu cho đến…          không thể không dời đổi
 + Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất (phần còn lại)

        - Cách học: Tìm hiểu chung về văn bản nghị luận trung đại là cần nắm những nét cơ bản, đặc biệt là vị trí chính trị và tầm vóc lớn lao của tác giả đồng thời nắm được hệ thống luận điểm mà tác giả đưa ra trong bài văn nghị luận.


- Gv dẫn- chuyển:

  .. Để rồi trên cơ sở đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu chi tiết văn bản, sẽ nhận thấy  những phẩm chất tài năng của tác giả, những đặc sắc về nội dung cũng như nghê thuật của văn bản khi bước sang phần:
Hoạt động 3:
II.  ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:

	       - Theo các em, chúng ta nên đọc - hiểu văn bản theo hướng nào? (Gv khích lệ, tôn trọng ý kiến đề xuất của các em, tạo không khí dân chủ trong lớp học)

   - Như vậy, có khá nhiều hướng đi nhưng chúng ta sẽ đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô theo hướng phù hợp nhất. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu luận điểm thứ nhất…

- Để làm rõ luận điểm này, tác giả đã nêu ra mấy luận cứ? Đó là những luận cứ nào?

(GV gợi ý : Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.)

        - Ở luận cứ 1, Lí Công Uẩn đã viện dẫn lịch sử Trung Quốc như thế nào?

- Ba câu văn tiếp sau có mối quan hệ như thế nào với câu văn đầu tiên?

       - Như vậy, tác giả chỉ nêu dẫn chứng hay phân tích cho thần dân hiểu rõ vấn đề?
THẢO LUẬN NHÓM LỚN:
  -  Câu 1: Tại sao tác giả lại chọn lịch sử Trung Quốc mà không phải là một quốc gia khác? 

 - Câu2: Theo chú thích từ số 1 cho đến số 5 cho thấy đây là những triều đại từ xa xưa, vì sao không phải những triều đại gần đây?

      - Giáo viên: Như vậy, cách viện dẫn trên đã có tác dụng đả thông tư tưởng, thuyết phục thần dân đồng tình với quan điểm: Cần phải dời đô.
      - Bằng cách đánh vào tâm lí, dựa vào thực tiễn và phân tích vấn đề để thuyết phục thần dân ta thấy Lí Công Uẩn là một vị vua như thế nào?

- Hãy nêu luận cứ thứ hai mà tác giả đưa ra làm cơ sở cho luận điểm Cần phải dời đô?
       - Những hậu quả khôn lường ấy được tác giả nêu lên qua những câu văn nào?

(Câu hỏi này ở mức độ nhận biết khuyến khích học sinh yếu và trung bình tham gia) 

       - Khi nhắc về việc hai triều Đinh, Lê không chịu đờ đô để lại hậu quả khôn lường, thái độ của Lí Công Uẩn thể hiện như thế nào trong giọng điệu cũng như câu chữ?

THẢO LUẬN NHÓM NHỎ:

 - Đây là những biểu hiện về tính biểu cảm của văn bản. Vậy em  nhận thấy yếu tố biểu cảm có vai trò như thế nào trong bài văn nghị luận?
- Bằng những hiểu biết lịch sử Việt Nam, em hãy chứng minh những điều tác giả dẫn trên đây là có căn cứ?
(Hs trả lời -> Gv bổ sung)
	1. Cần phải dời đô:

* Hai luận cứ:
- Luận cứ thứ nhất: Dời đô là viêc làm thường xuyên và mang lại kết quả tốt đẹp trong lịch sử các triều đại Trung Quốc từ xa xưa. 

 + Viện dẫn lịch sử trung Quốc xa xưa: 
      nhà Thương năm lần dời đô 
      nhà  Chu ba lần dời đô.

       + Những câu sau:

   Câu 1: câu hỏi -> lật lại vấn đề.

   Câu 2: Nêu mục đích (vì mưu toan nghiệp lớn…vâng mệnh trời …theo ý dân…)

               ->  Khẳng định lại vấn đề.
   Câu 3: Kết quả của việc dời đô (vận nước lâu dài…phồn thịnh)
-> Không chỉ nêu dẫn chứng mà tác giả đã phân tích nêu lí lẽ một cách cụ thể, toàn diện và hợp lí.

   +  Đất nước ta ảnh hưởng lớn văn hóa Trung Quốc, đặc biệt người viết và nhận chiếu (vua viết cho các thần dân) đa số am hiểu lịch sử Trung Quốc, họ có thể dễ dàng hiểu vấn đề ngay, quần thần và muôn dân có thể hiểu rõ những gì nhà vua viết. 
 + Tâm lí của con người thời trung đại có đặc điểm là noi gương tiền nhân, họ thường xem những gì đã qua là hoàng kim, là chân lí.

- > Chọn lịch sử Trung Quốc từ rất xa xưa làm luận cứ sẽ tăng tính thuyết phục cho luận điểm. 

-> Thông minh, hiểu biết.

- Luận cứ thứ hai: Hai triều đại Đinh, Lê (liền trước triều đại nhà Lí) đã không chịu dời đô và để lại hậu quả khôn lường.

- …triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi.

       - Giọng văn: phê phán, chỉ trích (….) và câu văn bộc lộ cảm xúc trực tiếp: Trẫm rất đau xót không thể không dời đổi (phủ định của phủ định -> khẳng định)

- Bài nghị luận trở nên xúc động , thấu tình đạt lí, dễ đi vào thuyết phục lòng người.




          - Giáo viên: Thật vậy, lịch sử đã chứng minh hai triều đại Đinh, Lê không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn. Chúng ta biết rằng, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn mười hai sứ quân, lên ngôi hoàng đế vào năm 968 thì đến năm 979 vua bị ám hại, vương triều chỉ tồn tại đúng 11 năm. Còn triều Lê đánh dấu từ năm 931 khi Lê Hoàn lên ngôi cho đến năm 1005, Lê Đại Hành băng hà các thế lực, hoàng đế tranh chấp tổn hại cả người và của tính ra chỉ được 14 năm. So với triều Lí, được tính từ 1010 cho đến 1225 là tròn 215 năm thì những câu văn của tác giả Lí Công Uẩn không quả không có gì phải bàn cãi.

	       THẢO LUẬN TỪNG ĐÔI:
- Tuy nhiên, chúng ta với con mắt khách quan nhìn về lịch sử thì có thể thông cảm cho hai triều đại Đinh, Lê ở phương diện nào? 
(Gv gợi ý Hs dựa vào chú thích số 8 để trả lời câu hỏi này)
- Như vậy để thuyết phục thần dân cần phải dời đô, tác giả Lí Công Uẩn đã lấy xưa nói nay, lấy nay đối chứng với nay; dựa vào những tính toán lịch sử cụ thể và có thái độ ngợi ca trước những việc làm đúng đắn đồng thời lên án gay gắt và vô cùng đau xót trước những hành động sai lầm làm tổn hại đến đất nước. Điều này cho ta thấy thêm những gì về con người tác giả?
- Học sinh đọc đoạn còn lại
- Sau khi thuyết phục thần dân bằng những lí lẽ và dẫn chứng mang tính lịch sử  để thấy được sự cần thiết phải dời đô nhà vua đưa ra luận điểm thứ hai, đó là:

        -  Để làm rõ luận điểm này, tác giả Lí Công Uẩn đã nêu những luận cứ nào? 

- Những câu văn nào nói lên lợi thế của mảnh đất Đại La?
( Gv cho Hs đọc)
- Nghe bạn đọc, các em nhận thấy những câu văn trên về nhịp điệu và cấu tạo có gì đặc biệt?
- Gv:.. đây là những câu văn biền ngẫu (biền = hai con ngựa sóng đôi, ngẫu = chẵn cặp). Về nhà các em hãy tìm thêm những câu văn biền ngẫu tương tự.
 - Qua những câu văn ấy, em thấy tác giả đã đánh giá mảnh đất Đại La từ những phương diện nào? Nhận xét?
- Gv (chỉ vào bản đồ) Nhìn vào bản đồ học sinh cũng dễ dàng nhận ra lợi thế của thành Đại La…

 - Sau khi nhìn nhận về lịch sử, vị trí địa lí, dân cư …tác giả đã đưa ra những kết luận như thế nào về mảnh đất Đại La? 
        - Gv: Có kết luận đã có ở hiện tại (…là thắng địa) nhưng có kết luận mang tính tiên đoán, chúng ta hãy để lịch sử lên tiếng cho tính đúng đắn của những tiên đoán ấy. 
        - Sự tiên đoán này có thành sự thực, hãy nhìn về những trang sử của triều đại nhà Lí và Hà Nội ngày nay để trả lời câu hỏi đó?
(Sau khi học sinh trả lời,Gv kết hợp đồng thời cả thao tác mở rộng và thao tác trình chiếu về những thành tựu nổi tiếng thời Lí và những hình ảnh về Hà Nội ngày nay để bổ sung kiến thức cũng như thay đổi không khí lớp học)
       - Đến đây, ta có thể khẳng định những phẩm chất nào của con người Lí Công Uẩn?
(Hs đọc phần cuối văn bản Chiếu dời đô - > Gv đọc phần cuối một số bài chiếu khác như: Chiếu miễn thuế của Lí Thái Tông, Chiếu nhường ngôi của Lí Chiêu Hoàng hoặc Chiếu để lại lúc lâm chung của Lí Nhân Tông)
- Các em vừa lắng nghe phần kết của một số bản chiếu, ai có thể nhận ra những nét khác biệt và sáng tạo của bản Chiếu dời đô so với các bản chiếu khác? 

        - Điều này có ý nghĩa gì đối với tính thuyết phục của bản chiếu và có thể thêm nhận định nào về con người Lí Công Uẩn?
   - Văn bản Chiếu dời đô, con người tác giả Lí Công Uẩn và tài năng nghị luận của ông tác động như thế nào đến nhận thức cũng như hành động của em?

- Trong thời khắc lịch sử các em đang sống, cả nước ta đang hướng tới kỉ niệm ngày lễ nào gắn liền với những biến cố trọng đại của lịch sử dân tộc mà Lí Công Uẩn đã có công tạo dựng nên?
- Hôm nay, cô và các em đứng đây, chúng ta đã cùng nhau đi tìm vẻ đẹp của áng văn nghị luận này và  cũng là để nhắc nhở lòng mình những gì trước sự kiện trọng đại ấy?
	 - Khách quan mà nói thì hai triều đại Đinh, Lê chưa thể dời đô là do tình hình, thế và lực đất nước lúc bấy giờ chưa đủ mạnh vẫn cần đóng ở Hoa Lư để dựa vào thế núi rừng hiểm trở. Đến thời Lí, với sự phát triển lớn mạnh của đất nước thì việc đóng đô ở Hoa Lư không còn phù hợp nữa, không thể hiện được ý chí độc lập tự cường của dân tộc.
= > Một vị vua không chỉ thông minh, hiểu biết mà còn sáng suốt, có cái nhìn sâu rộng hợp thời thế, tính cách rõ ràng, hết lòng vì dân vì nước, với khát vọng, mong muốn thay đổi đất nước, phát triển đất nước độc lập, thống nhất

 2. Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất: 
* Hai luận cứ:

  - Luận cứ thứ nhất: Thành Đại La đã từng là kinh đô.
  - Luận cứ thứ hai: Đại La có những lợi thế để trở thành kinh đô bậc nhất.

…Ở vào nơi trung tâm trời đất…phong phú tốt tươi.

- Nhịp văn đều đặn, nhịp nhàng, cấu tạo cân đối, có sự đối xứng giữa các hình ảnh, từ ngữ, thanh điệu…
- Đánh giá mảnh đất Đại La qua các phương diện: Lịch sử, Địa lí, Phong thủy…
->  toàn diện trên mọi mặt
- Trên cơ sở những  lợi thế, tác giả đã đưa ra những kết luận về mảnh đất Đại La:

  +… là thắng địa
  +… là chốn tụ hội trọng yếu
  + …là nơi kinh đô bậc nhất
        - Lịch sử đã trả lời cho những tiên đoán của Lí Công Uẩn: Đấy là năm Thuận Thiên thứ nhất, mảnh đất Đại La được chọn làm kinh đô, khởi đầu cho sự nghiệp lẫy lừng của nhà Lí, một triều đại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nền văn hiến của nước nhà. Đây là triều đại hưng thịnh ghi những chiến công và thành tựu kiến trúc nổi tiếng, những thành tựu quan trọng về văn hóa Phật giáo cho dân tộc. Ngày nay, Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam, trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước. Điều này càng khẳng định tài trí hơn người và tầm nhìn xa trông rộng của vị vua anh minh triều Lí - Lí Công Uẩn.

= > Một con người có tầm nhìn xa trông rộng, toàn diện; có khả năng phán đoán chính xác.
* Phần cuối:

  + Câu 1: khẳng định ý chí dời đô.

  + Câu 2: hỏi ý kiến thần dân

    Thông thường phần kết bài chiếu là  để ban bố và truyền lệnh buộc thần dân thực hiện nhưng ở bản Chiếu dời đô thì chúng ta còn nhận thấy nét đặc sắc riêng : ngôn ngữ đối thoại, tâm tình, mang tính biểu cảm cao. 

=> Tạo không khí tâm tình cởi mở, tăng tính thuyết phục cho bài chiếu; ý kiến riêng của nhà vua trở thành ý nguyện chung của toàn dân trăm họ.  Khẳng định thêm ý chí mãnh liệt, tính cách quyết đoán nhưng dân chủ tôn trọng quần thần và muôn dân.  
       - Rèn luyện những kĩ năng sống, kĩ năng văn học cho bản thân : Hiểu thêm về triều đại nhà Lí (một thời đại với những khát vọng độc lập thống nhất, ý thức tự cường cao, một thời đại hưng thịnh và phát triển) Bản thân thêm tự hào, thêm yêu mến quê hương đất nước và những trang sử vẻ vang của dân tộc. Cảm phục trước nhân cách và trí tuệ cao đẹp của Lí Công Uẩn; có ý thức bồi dưỡng tâm hồn và nâng cao trí tuệ; học tập cách viết văn nghị luận, cách xây dựng luận điểm, luận cứ cũng như khả năng lập luận sắc sảo, đặc biệt, biết kết hợp yếu tố biểu cảm trong bài nghị luận của mình.

- Kỉ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

- Mỗi chúng ta tự nhắc nhở bản thân hãy góp một phần nhỏ bé của mình để hình ảnh rồng thiêng bay lên ngày ấy mãi sáng ngời.



Hoạt động 4:                             III. TỔNG KẾT
     (Gv cho hs khái quát)

1. Nghệ thuật:

- Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

- Kết hợp hài hòa giữa lí và tình.

- Câu văn xuôi xen câu văn biền ngẫu.

2. Nội dung:

Phản ánh khát vọng của nhân dân ta về một đất nước độc lập, thống nhất ;ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà phát triển lớn mạnh đồng thời thể hiện hình tượng Lí Công Uẩn một vị vua thông minh, hiểu biết, có khát vọng, ý chí mãnh liệt, tính cách quyết đoán và tầm nhìn xa trông rộng, tôn trọng và hết lòng vì thần dân, có niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc. 

3. Khái quát cách đọc - hiểu văn bản nghị luận trung đại nói chung, văn bản chiếu nói riêng?
Cách đọc-hiểu: 

- Nắm được các yếu tố ngoài văn bản (chú ý hoàn cảnh ra đời thường gắn liền với sự kiện trọng đại và những nét cơ bản có tính chất lớn lao từ con người tác giả) để soi chiếu vào nội dung làm rõ thêm những giá trị của văn bản

- Cần đọc - hiểu văn bản trên cơ sở những đặc trưng thể loại.

- Phải làm nổi bật được hình tượng tác giả đằng sau mỗi văn bản.

- Trả văn bản về với thời điểm mà nó ra đời và thời đại mà chúng ta đang sống và rèn luyện một số kĩ năng cho bản thân.

Hoạt động 5:                         IV. LUYỆN TẬP
1. (Gv hướng dẫn làm bài tập trong SGK. Trang 52 -> Hs làm vào giấy -> Gv thu về nhà để kiểm tra tính thực tiễn của đề tài)
  * Gợi ý: - Cách nêu luận cứ như thế nào?

                - Cách sắp xếp luận điểm ra sao? Thử đổi vị trí hai luận điểm hay nội dung ba phần xem tính thuyết phục có thay đổi không?
               - Có kết nào chặt chẽ hơn, lập luận nào thuyết phục nào thuyết phục hơn?

2. Trò chơi ô chữ 
(Nếu không còn thời gian giáo viên cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc trong buổi phụ khóa)
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* Luật chơi: 
       - Chia lớp thành hai đội chơi. thời gian tối đa cho mỗi câu trả lời là 10 giây, mỗi câu đúng được 5 điểm.(đội 1: câu 1, 3, 5, 7; đội 2: câu 2, 4, 6, 8, 10; hàng dọc: Bất cứ đội nào khi phát hiện ra đều được nhân đôi số điểm hiện có)
- Các đội lần lượt chọn từng ô chữ để trả lời. Nếu một đội không trả lời được thì đội còn lại trả lời. Đội thắng là đội có tổng số điểm cuối cùng cao nhất.

* Nội dung ô chữ:

Câu1: (Từ hàng ngang số 1, có 6 chữ cái)
Trong bản Chiếu dời đô tác giả Lí Công Uẩn đã viện dẫn lịch sử triều đại nào ở Trung Quốc đã ba lần dời đô? (NHÀ CHU)

Câu 2: (Từ hàng ngang số 2, có 8 chữ cái) 

Phương thức biểu đạt chính sử dụng trong văn bản Chiếu dời đô của tác giả Lí Công Uẩn? (NGHỊ LUẬN)
Câu 3: (Từ hàng ngang số 3, có 7 chữ cái)
         Sau khi lên ngôi Lí Công Uẩn đã lấy tên nước ta là gì? (ĐẠI VIỆT)

Câu 4: (Từ hàng ngang số 4, có 12 chữ cái)

Nhan đề nguyên âm tiếng Hán của bản Chiếu dời dô? (THIÊN ĐÔ CHIẾU)

 Câu 5: (Từ hàng ngang số 5, có 8 chữ cái)

Năm Lí Công Uẩn viết bản Chiếu dời đô? (CANH TUẤT)

 Câu 6: (Từ hàng ngang số 6, có 5 chữ cái)

Bản Chiếu dời đô bàn về công việc gì? (DỜI ĐÔ)

Câu 7: (Từ hàng ngang số 7, có 11 chữ cái)

Lí Công Uẩn đã đánh giá về mảnh đất Đại La là chỗ đất có phong cảnh đẹp và địa thế đẹp bằng cụm từ gì? (NƠI THẮNG ĐỊA)

Câu 8: (Từ hàng ngang số 8, có 7 chữ cái)
Một trong hai triều đại mà Lí Công Uẩn đã chỉ ra trong bản Chiếu dời đô đã không dời đô để lại hậu quả khôn lường? (NHÀ ĐINH)

Câu 9: (Từ hàng ngang số 9, có 10 chữ cái)
Lí Công Uẩn đã chọn mảnh đất nào làm kinh đô? (THÀNH ĐẠI LA)

Câu 10: Tác giả của bản Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) là ai? (LÍ CÔNG UẨN)
Từ hàng dọc: CHIẾU DỜI ĐÔ
* Kết quả ô chữ:
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Hoạt động 6:                  V. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Gv chiếu lại sơ đồ hệ thống luận điểm (trang 11 của bản sáng kiến) và hệ thống lại kiến thức cơ bản.
- Bài tập về nhà:

+ Đề luyện nói: Hãy sử dụng kĩ năng luyện nói trình bày trước lớp những nhận xét của em về trình tự lập luận của bản Chiếu dời đô.
+ Đề luyện viết: 
Cảm nhận của em về văn bản Chiếu dời đô(Thiên đô chiếu)
- Hướng dẫn tiết học sau.

Phần III. KẾT LUẬN
1. Quá trình triển khai và kiểm chứng kết quả sáng kiến kinh nghiệm:
Bản thân tôi may mắn được tiếp xúc, học tập phương pháp dạy học mới ở trường sư phạm. Ngay từ những năm đầu công tác, tôi cũng được phân công dạy những khối lớp thực hiện chương trình thay sách giáo khoa Ngữ văn và sử dụng phương pháp dạy học mới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tôi đã thực sự cảm nhận được những mặt mạnh của phương pháp dạy học này và ứng dụng khá thành công trong việc tổ chức đọc - hiểu văn bản. Một số tiết dạy của tôi đạt được kết quả đáng khích lệ cả nội dung và phương pháp lên lớp lẫn kết quả đạt được của học sinh sau giờ dạy. Trong kì thi giáo viên dạy giỏi Tỉnh bậc THCS chu kì 2009 -2012, tôi đạt số điểm tương đối cao. Điển hình là tiết 90: Văn bản: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) đã được đồng nghiệp đồng tình áp dụng rộng rãi, ủng hộ và khen ngợi. Những thành công ấy tuy chưa thật lớn nhưng cũng là nguồn động viên để tôi mạnh dạn viết bản sáng kiến này. 
 Để kiểm tra tính thực tiễn của đề tài, tôi đã tìm hiểu sự tiếp nhận của học sinh qua câu hỏi ở phần luyện tập – SGK, trang 52: 
Chứng minh Chiếu dời đô có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục?
Kết quả thu được như sau:
	Chưa áp dụng SKKN
	Áp dụng SKKN

	
	Năm học 2008 - 2009
	Năm học 2009 - 2010

	Sĩ số 38
	SL
	Tỉ lệ

%
	Sĩ số 35
	SL
	Tỉ lệ

%
	Sĩ số 35
	SL
	Tỉ lệ %

	Giỏi
	5
	 13.2
	Giỏi
	7
	20.0
	Giỏi
	11
	31.4

	Khá
	10
	 26.3
	Khá
	12
	34.3
	Khá
	16
	45.7

	Trung bình
	17
	 44.7
	Trung bình
	13
	37.1
	Trung bình
	7
	20.0

	Yếu
	6
	 15.8
	Yếu
	3
	8.6
	Yếu
	1
	2.9


       Với việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tôi nhận thấy: Nếu giáo viên thực sự đầu tư, trăn trở cho từng tiết dạy thì học sinh sẽ yêu thích tiết học, hiểu bài và kết quả dạy học sẽ khả quan hơn.
2. Những kết luận trong quá trình nghiên cứu, triển khai SKKN. 
Đọc - hiểu văn bản là một kiểu bài dạy quan trọng, có những đặc trưng riêng. Với kiểu bài này tôi rút ra được những kinh nghiệm sau đây:           

2.1. Với giáo viên:

* Chuẩn bị trước khi lên lớp:

- Soạn bài, chuẩn bị bài chu đáo, chủ động về kiến thức.

- Có thể sử dụng máy chiếu hoặc sử dụng bảng phụ, tranh ảnh đều được miễn là khoa học, và cách sử dụng hợp lý, không rườm rà, không cắt ngang mạch giảng. 
- Giáo viên phải giao bài cho học sinh chuẩn bị trước. (Rất nhiều giáo viên xem nhẹ thao tác này nhưng thực chất đây là thao tác cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi thường yêu cầu các em chuẩn bị trước thông qua quá trình tự tìm hiểu kiến thức. Sau khi nghe giảng, nếu tự trả lời lại được một cách nhanh chóng và đạt kết quả tốt chứng tỏ bản thân đã lĩnh hội được yêu cầu tiết học).

* Kiến thức cơ bản:

- Những kiến thức lí luận về văn bản nghị luận trung đại để khai thác văn bản dưới góc độ đặc trưng thể loại, tránh suy diễn vô căn cứ.

- Những kiến thức của chính bài giảng để có thể chủ động dẫn dắt và ứng biến trong mọi tình huống sư phạm có thể xảy ra. Điều này với những giáo viên trẻ lại đặc biệt quan trọng, bởi chúng ta  không thật nhiều kinh nghiệm giảng dạy, chúng ta phải bù lại bằng chính sự chuẩn bị kiến thức một cách kĩ càng.
- Những kiến thức liên quan tới văn bản để có thể liên hệ, mở rộng (đặc biệt, kiến thức Địa lí và Lịch sử)
 * Phương pháp chủ yếu:

- Cần hiểu đúng tinh thần đổi mới, đổi mới không có nghĩa là phải làm khác đi những gì đã có. Trên cơ sở nền tảng truyền thống để tìm những phương pháp mới để có thể phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo không ngừng của người học.

- Giáo viên phải có khả năng tổ chức quản lý lớp học, đặc biệt là trong quá trình thảo luận:
+ Tùy từng nội dung thảo luận, không khí lớp học mà chọn các hình thức thảo luận thích hợp, vừa phù hợp lại vừa sinh động (Ví dụ: Nhóm theo chỗ ngồi - nhóm lớn, nhỏ, hai người; nhóm ngẫu nhiên; nhóm tình bạn...)

+ Nêu tất cả yêu cầu trước khi thảo luận (tổ chức, thời gian,...)

+ Phải xác định cho các em thấy rằng: Một ý nghĩa quan trọng của thảo luận là tạo điều kiện để giúp đỡ, tương trợ, học hỏi lẫn nhau.

+ Khuyến khích học sinh bằng cách: sẽ ưu tiên nhóm có nhiều bạn giơ tay, ưu tiên những bạn mạnh dạn đại diện nhóm, ưu tiên các em trước đây rụt rè, ít phát biểu và những lời động viên khích lệ hạn chế khen ngợi cũng như chê bai một cách thái quá.
+ Giáo viên phải huy động đội ngũ cán bộ lớp một cách tối đa trong quá trình thảo luận.
- Trước một tình huống sư pham xảy ra thì ổn định tổ chức lớp học là thao tác đầu tiên và quan trọng nhất. 
- Có cách đặt câu hỏi: khoa học, khéo léo và hợp lí và mang màu sắc văn chương. Trong một đơn vị kiến thức phải có nhiều dạng câu hỏi nhiều mức độ, dưới nhiều hình thức khác nhau phù hợp cho từng đối tượng nhất định; có câu hỏi tái hiện, có câu hỏi phát huy khả năng tư duy sáng tạo, có câu hỏi để các em tự tìm hiểu, có câu hỏi rèn luyện kĩ năng sống...và dẫn dắt làm sao thu hút được các em khiến các em có mong muốn tìm tòi, khám phá.
* Một số vấn đề cần trăn trở và cách chọn lựa:

- Chọn những những nội dung điển hình, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt, với thao tác bình cũng là cả một sự trăn trở: bình khi nào, bình như thế nào và bình để hướng đến điều gì? Bình nhiều quá cũng không nên mà ít quá thì không tạo được điểm nhấn và năng lực người dạy cũng khó có thể bộc lộ. Mà thao tác bình cũng là cơ hội quan trọng để tạo chất văn cho giờ dạy (Điều này rất cần thiết bởi đây là một tiết đọc - hiểu văn bản văn học và sẽ góp phần giảm bớt tính chất khô khan của thể chiếu).

- Đọc - hiểu một văn bản là một quá trình mà ở đó các phần các khâu đều cần thiết, chúng ta không nên bỏ qua bất cứ hoạt động nào, vấn đề chỉ là điều tiết thời gian và thời lượng sao cho thật phù hợp.

- Không quá phụ thuộc sách tham khảo kể cả sách giáo khoa, người dạy phải sáng tạo, trăn trở thật sự tìm hướng đi mới, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Cần có sự mở rộng, liên hệ, nâng cao nhưng bám sát chủ đề, không biến những kiến thức đơn giản trở nên phức tạp, rắc rối, khó hiểu một cách không cần thiết hoặc không lượng sức người học mà thực hiện.

Sáng kiến khi áp dụng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đối tượng học sinh, không khí lớp học, các tình huống sư phạm, ngôn từ, cách dẫn dắt, gợi ý câu hỏi kết hợp những yếu tố phi ngôn ngữ (ánh mắt, cử chỉ, ngữ điệu...) mà trong khuôn khổ đề tài không cho phép tôi được trình bày .Chủ yếu tôi thể hiện hướng đi của mình và lược bớt những vấn đề nghiêng về năng lực của mỗi cá nhân (lược một số lời bình, các câu hỏi cũng được tinh lược, cắt bớt những từ ngữ chuyển tiếp, những câu hỏi gợi ý...) Chính vì vậy, rất  cần sự linh động và sáng tạo, vừa khoa học vừa nghệ thuật mang cả tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.2. Đối với học sinh:

- Chuẩn bị bài kĩ càng, đầy đủ. (Đặc biệt là phải đọc thật kĩ văn bản ở nhà.)

- Làm quen với các hình thức học tập từ trước.

- Có ý thức tìm hiểu, mở rộng kiến thức liên quan đến bài học. 
- Tạo cho bản thân những kiến thức nền tảng nhất định và có ý thức bồi dưỡng niềm yêu thích đối với văn học để có cơ sở tiếp nhận tốt nhất.

- Ý thức được vai trò của việc rèn luyện kĩ năng sống vô cùng quan trọng. Thực chất, đây là hoạt động không mới nhưng vì trước đây chúng ta chưa thật chú trọng nên các em còn cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng nhờ những hoạt động giáo dục gần đây mà các em đã hiểu hơn phần nào. Đặc biệt, trong cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực hiện nay cho thấy việc hình thành kĩ năng sống cho học sinh ngày càng quan trọng và bộ môn Ngữ văn đóng góp một phần không nhỏ. Nhưng để những điều này không thành lí thuyết suông thì những kĩ năng này phải được các em tự rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày.
- Cũng như hoạt động rèn luyện kĩ năng sống, việc học phương pháp học cũng không phải quá mới mẻ nhưng để hoạt động này có hiệu quả thì mưa dầm thấm lâu, các em cần có ý thức rèn luyện trong cả quá trình học tập của mình.

     Tóm lại, tất cả đều là những kỹ năng, hình thức học kể trên giáo viên phải tự rèn luyện cho bản thân cũng như cho học sinh làm quen dần dần trong các tiết học.

       Có thể nói rằng, kết quả thu được từ những lời góp ý, khích lệ của đồng nghiệp đến những tiết dự giờ và các con số cụ thể từ bài kiểm tra của các em là nguồn động viên cho bản thân tôi mạnh dạn tìm tòi  phương pháp giảng dạy mới, mạnh dạn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, trao đổi một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn) trong chương trình Ngữ văn 8. Sáng kiến kinh nghiệm chỉ là một trong nhiều hướng tiếp cận văn bản, rất mong nhận được những góp ý, trao đổi để bản thân được hoàn thiện hơn. Hy vọng bản sáng kiến kinh nghiệm này sẽ là những gợi ý, đem lại sự hứng khởi, quan tâm của thầy cô và các bạn đồng nghiệp!

                                                                  Xin chân thành cảm ơn!
                                                        Diễn Châu, ngày 18  tháng 5 năm 2010
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Vấn đề cần nghị luận


(Luận điểm chính)


Cần phải dời đô về Đại La.





Luận điểm 1: 


           Cần phải dời đô


- Luận cứ 1: Dời đô là việc làm thường xuyên và mang lại kết quả tốt đẹp trong lịch sử các triều đại Trung Quốc xa xưa.


 - Luận cứ 2: Hai triều đại Đinh, Lê gần đây đã không dời đô để lại hậu quả khôn lường. 





Luận điểm 2: 


  Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất.


 - Luận cứ 1: Đại La đã từng là kinh đô.


  - Luận cứ 2: Đại La có những lợi thế để trở thành kinh đô bậc nhất.
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